
IEEP Student Progress Record

LECTURER: MR. ADAM

CLASS: UPPER STARTING DATE: 9/10/2017

Listening Reading Speaking Writing Grammar Vocabulary Total Classwork Participation Absent Late

1 1758004 Trần Thái Vân Anh 75 58 85 84 77 76 76 97 100 0 2

2 1758009 Lê Trần Hà Giang 70 85 77 78 57 60 71 72 80 4 0

3 1758011 Tăng Du Linh 40 65 80 78 57 56 63 89 100 0 1

4 1759011 Trần Kiên Hưng 70 70 75 79 77 52 71 62 55 1 12

5 1758024 Lê Nguyễn Thuý Vy 60 75 77 86 73 72 74 98 100 1 0

6 1759005 Nguyễ̃̃̃n Trần Quốc Duy 60 65 70 63 57 60 63 65 75 1 4

7 1759006 Phan Đức Thanh Duy 90 65 80 60 57 72 71 37 15 7 4

8 1759033 Nguyễn Duy Quang 65 65 67 63 47 50 60 65 75 0 1

9 1759036 Nguyễn Trung Thịnh 60 75 75 78 73 84 74 84 90 0 6

10 1759038 Nguyễn Vũ Anh Thư 65 80 77 76 68 72 73 88 100 2 0

11 1759046 Diệp Hải Triều 65 70 77 78 80 84 76 71 68 4 8

12 1559005 Lê Quốc Anh A.P. 60 58 77 70 64 60 65 70 60 2 12

13 1558020 Nguyễn Hữu Thanh Nhật A.P. 65 80 80 72 63 72 72 81 84 0 5

14 1358067 Trần Nhật Trân A.P. 45 55 75 60 38 6 47 17 15 9 9

15 Đặng Phúc Vĩnh 35 55 64 55 58 38 51 68 80 2 9

16 1758019 Nguyễn Duy Tùng 80 75 80 74 77 68 76 61 50 6 4

17 1758008 Lê Hồ Minh Duy 65 65 80 68 84 84 74 35 40 5 2
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